
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

HĐH 

 

Ngày 2/12//2024 

PT ngôn ngữ 

Truyện: ba anh em 

Ngày 3/12/2024 

PT nhận thức 

LQVT: So sánh thêm bớt 

tạo sự bằng nhau trong 

phạm vi 6 

Ngày 4/12/2024 

PT thẩm mĩ 

Dán ngôi nhà. 

Ngày 5/12/2024 

PT thể chất 

Đi khuỵu gối liên tục 

2m  

Ngày 6/12/2024 

PT TC- KNXH 

Làm hoa quả dầm 

HĐNT 

- Quan sát: Hoa 

mẫu đơn 

- TCVĐ: Ném còn 

- Chơi tự do: 

- KV3: Trò chơi dân 

gian và chợ quê 

- Quan sát: Sự thay 

đổi của cây xanh 

- TCVĐ: Chim sẻ 

và ô tô 

- Chơi tự do: 

KV3: Trò chơi dân 

gian và chợ quê 

  

  

  

- Quan sát: Hoa 

mẫu đơn 

- TCVĐ: Ném còn 

- Chơi tự do: 

- KV3: Trò chơi dân 

gian và chợ quê 

- Quan sát: Rau cải 

- TCVĐ: Chọi gà 

- Chơi tự do: 

KV3: Trò chơi dân 

gian và chợ quê 

  

- Quan sát : Cây 

kim tiền 

- TCVĐ: Đi khuỵu 

gối chuyển theo 

bóng 

- Chơi tự do: 

- KV3: Trò chơi dân 

gian và chợ quê 

  

HĐC 

- Trò chuyện về tên 

gọi, đặc điểm của 

một số người điều 

khiển các phương 

tiện giao thông. 

- Chơi góc nghệ 

thuật 

- Trò chuyện với trẻ 

về tác hại của rác 

thải với môi trường 

sống, trò chuyện về 

tái chế rác thải 

thành vật dụng có 

ích. 

- Chơi góc học tập 

- Truyện: ba anh em 

- Chơi góc xây 

dựng 

- Chơi góc học tập 

- Trò chuyện về tên 

gọi, đặc điểm của 

một số người điều 

khiển các phương 

tiện giao thông. 

- Chơi góc máy tính 

  

  

  

  

- Làm vệ sinh lớp 

học. 

- Nhận xét tuyên 

dương cuối tuần 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

HĐH 

Ngày 9/12/2024 

PT thể chất 

 VĐCB: Ném trúng đích 

đứng bằng 1 tay (xa 1m, 

cao 1m) 

dục 

Ngày 10/12/2024 

PT nhận thức 

 Tìm hiểu công việc của bác 

sĩ 

Ngày 11/12/2024 

PT thẩm mĩ 

 Dạy KNCH "Ba em là công 

nhân lái xe"  

Ngày 12/12/2024 

PT ngôn ngữ 

 Tập tô nét xiên 

Ngày 13/12/2024 

PT nhận thức 

 Xác định vị trí đồ vật( Phía 

trên - dưới, trước - sau ) của 

bạn khác 

HĐNT 

- Quan sát: Cây hoa 

hồng môn. 

- TCVĐ: Kẹp bóng 

về đích. 

- Chơi tự do:  

KV4: Sa hình giao 

thông, sân bóng. 

  

  

- Quan sát: Cây kim 

tiền. 

- TCVĐ: Chọi gà 

- Chơi tự do:  

KKV4: Sa hình giao 

thông, sân bóng 

- Quan sát: Hoa ngũ 

sắc 

- TCVĐ: Ném con 

Chơi tự do:  

KV4: Sa hình giao 

thông, sân bóng. 

- Quan sát: Sự thay đổi 

của thời tiết 

- TCVĐ: Bạn nào ném 

gỏi nhất 

- Chơi tự do:  

KV4: Sa hình giao 

thông, sân bóng. 

  

  

  

  

- Quan sát: Cây sấu 

- TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ 

Chơi tự do:  

KV4: Sa hình giao 

thông, sân bóng. 

HĐC 

- Xem video thực 

hành "Ứng phó với 

bão" 

-  Chơi góc sách 

  

  

  

  

-  Làm quen 1 vài số 

điện thoại khẩn cấp: 

113,114,115 

- Chơi góc bác sĩ 

- Xem video thực hành 

"Ứng phó với bão" 

- Chơi góc nghệ thuật 

  

- Cân đo trẻ. 

- Chơi góc máy tính 

- Vui văn nghệ 

- Nhận xét tuyên dương 

cuối tuần 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

HĐH 

 

Ngày 16/12/2024 

PT ngôn ngữ 

Thơ: Chú giải 

phóng quân"  

Ngày 17/12/2024 

PT nhận thức 

Đếm đến 7, nhận 

biết nhóm có 7 đối 

tượng, nhận biết 

chữ số7 

Ngày 18/12/2024 

PT thẩm mĩ 

 Dạy  KN VĐ bộ gõ 

cơ thể bài "Tập làm 

chú bộ đội" 

Ngày 19/12/2024 

PT thể chất 

Chạy 18m liên tục 

theo hướng thẳng 

trong 10 giây 

Ngày 20/12/2024 

PT nhận thức 

Xác định vị trí đồ 

vật( Phía trên - 

dưới, trước - sau ) 

của bạn khác 

HĐNT 

- Quan sát: Hoa 

mẫu đơn. 

- TCVĐ: Kẹp bóng 

về đích. 

- Chơi tự do: 

KV2: Khám phá thử 

nghiệm với cát 

nước, âm nhạc 

 

  

  

  

  

- Quan sát: Cây sấu. 

- TCVĐ: Chim sẻ 

và ô tô. 

- Chơi tự do: 

KV2: Khám phá thử 

nghiệm với cát 

nước, âm nhạc 

- Quan sát : Rau cải 

- TCVĐ: Chọi gà 

Chơi tự do: 

KV2: Khám phá thử 

nghiệm với cát 

nước, âm nhạc 

- Quan sát: Sự thay 

đổi của cây xanh 

- TCVĐ: Chạy liên 

tục trong vòng 10s 

Chơi tự do: 

KV2: Khám phá thử 

nghiệm với cát 

nước, âm nhạc 

Ngày 20/12/2024 

- Quan sát : Hoa 

trạng nguyên 

- TCVĐ: Ném trúng 

đích 

Chơi tự do: 

KV2: Khám phá thử 

nghiệm với cát 

nước, âm nhạc 

HĐC 

-  Vui giao thông 

mùa 1 - Tập 13: 

"An toàn khi đi xe 

đạp" 

- Thơ: Chú giải 

phóng quân 

-Vui Giao thông 

mùa 1: Tập 14: 

"Chú cảnh sát giao 

thông" 

- Trò chuyện về nội 

dung phim 

- TC: Chú cảnh sát 

GT 

- Chơi góc học tập 

- TC: Ngày 22/12 

bé được làm gì? 

- Vui giao thông 

mùa 2: Tập 2: "Hiệu 

lệnh của chú cảnh 

sát giao thông" 

  

  

  

  

- Lau dọn đồ chơi 

- Vui văn nghệ 

- Nhận xét tuyên 

dương cuối tuần 

- Mở dự án E1 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

HĐH 
 

Ngày 21/12/2024 
PT ngôn ngữ 

Đóng kịch truyện “ Ba 
anh em"  

Ngày 22/12/2024 
PT nhận thức 

Tìm hiểu về trang 
phục (5E) 

Ngày 23/12/2024 
PT thể chất 

Bật sâu (cao 30-
35cm) 

Ngày 24/12/2024 
PT nhận thức 

Sắp xếp qui tắc 3 đối 
tượng 

  

Ngày 25/12/2024 
      PT thẩm mĩ 

Dự án STEAM:  "Làm 
trang phục tái chế" 

EDP:(B4,B5) 
  

HĐNT 
 
 
 
 
 
 

- Quan sát: Rau cải 
- TCVĐ: Chọi gà 
- Chơi tự do:  
-Thực hành: "Làm trang 
phục”. Địa điểm: Chơi 
may đo góc chợ quê 
KV1: Các trò chơi phát 
triển thể chất 

  

- Quan sát: Củ hành 
- TCVĐ: Ô tô và chim 
sẻ 
- Chơi tự do:  
KV1: Các trò chơi 
phát triển thể chất 

- Quan sát:thời tiết 
- TCVĐ: Ném còn 
- Chơi tự do:  
KV1: Các trò chơi 
phát triển thể chất 
  

- Quan sát: Hoa mẫu 
đơn 
- TCVĐ: Kẹp bóng  
- Chơi tự do:  
-Thực hành: "làm 
trang phục”. Địa 
điểm: Chơi may đot 
góc chợ quê 
 KV1: Các trò chơi 
phát triển thể chất  

  

Ngày 27/12/2024 
- Quan sát: Cây vú 
sữa 
- TCVĐ: Bật như ếch 
- Chơi tự do:  
KV1: Các trò chơi 
phát triển thể chất 

  

HĐC 

- Trò chuyện với trẻ về 

cơ thể của trẻ để trẻ yêu 

thương cơ thể  mình và 

biết chăm sóc bản thân 

một cách đơn giản và 

hiểu giá trị của cơ thể 

mình 

- Vui giao thông mùa 2: 

Tập 2: "Hiệu lệnh của 

chú cảnh sát giao thông" 

  

  

  

- Cho trẻ xem video 

về lễ hội Noel. 

- Tổ chức noel cho 

trẻ 

- Vui giao thông mùa 

2 - Tập 4: "Vui chơi 

xe đạp an toàn" 

- Thơ: bé làm bao 

nhiêu nghề 

- Đóng kịch: Ba nah 

em 

- Lập kế hoạch làm 

trang phục (B3) 

 

  

Đánh giá và cải tiến 

sản phẩm của nhóm 

theo bản thiết kế  

trang phục(B5) 

- Lau dọn đồ chơi 

- Vui văn nghệ 

- Nhận xét tuyên 

dương cuối tuần 


